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Kính gửi: 

- Cục Quản lý khám chữa bệnh-Bộ Y tế;



- Sở Y tế Lâm đồng,
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA 
Nhận thức và nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với nhân viên Y tế tại các cơ sở tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh COVID-19


1. Danh sách người lao động tại TTYT Bảo Lâm có nguy cơ mắc COVID-19 
	STT
	ĐƠN VỊ
	HỌ TÊN
	CÔNG VIỆC (BS, ĐD, KTV)
	KHO PHÒNG CÔNG TÁC
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ GMAIL
	GHI CHÚ

	1
	Bảo Lâm


	Ka Phượng
	ĐD
	TYT B’Lá
	0335688231
	phuongka1984@gmail.com

	

	2
	
	Trần Thị Tình
	NHS
	
	0394076710
	tinhtran1077@gmail.com

	

	3
	
	Phan Văn Phong
	YS
	
	0977472527
	phanvanphong1962@gmail.com

	

	
	
	K' Bin
	BS
	PK Lộc An
	0983390612
	kbin20547@gmail.com
	

	5
	
	H'Yên Êban
	BS
	
	0977566051
	ksenblc@gmail.com
	

	6
	
	Nguyễn Thị Hòa
	DS
	
	0906201842
	nguyenthihoa18121981@gmail.com
	

	7
	
	Ka Liên
	BS
	TYT Lộc Bắc
	0973495965
	kalien12071986@gmail.com
	

	8
	
	Lê Thị Hồng
	ĐD
	
	0365953571
	phuonghong9277@gmail.com
	

	9
	
	Lê Thị Bích Hường
	NHS
	
	0868802117
	bichhuong905@gmail.com
	

	10
	
	Njan Nhung
	BS
	TYT Lộc Bảo
	0963787284
	njannhunglocbao70@gmail.com

	

	11
	
	Nguyễn Thị Nhẫn
	YS
	
	0976374790  
	nguyenthinhan01061980@gmail.com

	

	12
	
	Võ Thị Tỉnh


	NHS
	
	0972241906
	tinhyte49@gmail.com

	

	13
	
	Đinh Thị Kiều Văn
	NHS
	TYT Lộc Đức
	0385351325
	Kieuvan.79@gmail.com
	

	14
	
	Vũ Thị Tuyến
	YS
	
	09370662160
	Tuyen4396@gmai.com
	

	15
	
	Phan Thị Thúy
	YS
	
	382353402
	Thuyyte.locduc@gmail.com
	

	16
	
	NJan Châu
	BS
	TYT Lộc Lâm
	0367604179
	njanchau78@gmail.com

	

	17
	
	Ka Thủy
	ĐD
	
	0358560809
	kathuy1982@gmail.com

	

	18
	
	Phạm Thị Phượng
	ĐD
	
	0979247421
	kimkhanh.nb2013@gmail.com

	

	19
	
	Nguyễn Văn Chuông
	ĐD
	TYT Lộc Nam
	0915144276
	
	

	20
	
	Lưu Thị Hiện
	NHS
	
	0326281780
	
	

	21
	
	Bùi Văn Lộc
	YS
	
	0987012024
	
	

	22
	
	Nguyễn Thị Thắm
	YS
	TYT Lộc Ngãi
	0388312133
	thithamnguyen079@gmail.com

	

	23
	
	Nguyễn Thị Mỹ Bình
	YS
	
	0847132966
	mybinh727@gmail.com

	

	24
	
	Nguyễn Thị Mẫn
	YS
	
	0937211366
	ngocman555@gmail.com 

	

	25
	
	Ka Rẻoh
	YS
	TYT Lộc Phú
	0963592830
	reohsong@gmail.com
	

	26
	
	Lục Thị Huệ
	NHS
	
	0978246205
	lucthihue1971@gmail.com

	

	27
	
	Cao Thị Lệ Hường
	ĐD
	
	0938375070
	caothilehuong1987@gmail.com

	

	28
	
	Mai Thị Phượng


	NHS
	TYT Lộc Quảng
	0348804707
	phuongbuon190379@gmail.com
	

	29
	
	Hồ Thị Kim Hoa
	YS
	
	0917860299
	hothikimhoa1970@gmail.com
	

	30
	
	Đồng Thị Quyên
	YS
	
	0913442022
	dongquyen523@gmail.com
	

	31
	
	Trần Minh Nghĩa
	YS
	TYT Lộc Tân
	0972203163
	nghiayteloctan@gmail.com
	

	32
	
	Nguyễn Thị Quyên
	ĐD
	
	0342928658
	quyen210688@gmail.com
	

	33
	
	Ka Hwys Tam Bou
	NHS
	
	0392695566
	kahwys2020@gmail.com
	

	34
	
	Phùng Xuân Thành
	YS
	TYT Lộc Thắng
	0968230100
	 xuanthanhlt1981@gmail.com
	

	35
	
	Nguyễn Ngọc Đông
	BS
	
	0798557717
	nguyenngocdong717@gmail.com
	

	36
	
	Phạm Thị Thu Hà
	ĐD
	
	0987415557
	 caophambichkhoa@gmail.com
	

	37
	
	Trần Văn Hiển
	BS
	PK Lộc Thành
	0909990800
	 bsvanhien1976@gmail.com
	

	38
	
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	BS
	
	0933753514
	nguyenvinhphuc19
	

	39
	
	Dương Thị Thu Hiền


	YS
	
	0979877942
	duongthuhienyte@gmail.com
	

	40
	
	Trần Chí Công
	YS
	TYT Tân Lạ
	0356581730
	tranchicong1583@g
	

	41
	
	Quách Thị Hạnh Ly
	YS
	
	0933937886
	hanhlyab@gmail.c
	

	42
	
	Mai Thị Huế
	YS
	
	0918948284
	huetanlac88@gmail.com

	

	43
	
	Nguyễn Minh Thảo
	CNCNTT
	PKHNV
	0975440768
	cosang2006@yahoo.com
	

	44
	
	Hoàng Văn Đắc
	BS
	KKBHSTC&LCK
	0947957818
	hoangdacbl@gmail.com
	

	45
	
	Trần văn Sơn
	BS
	KKBHSTC&LCK
	0933997483
	Dr80@gmail.com
	

	46
	
	Trần văn Dũng
	BS
	
	0988235286
	BSdung286@gmail.com
	

	47
	
	Trần văn Lâm
	BS
	
	0858024858
	Lamtranvan119@gmail.com
	

	48
	
	Lê Hữu Tri
	BS
	
	0386570007
	Dvhuutri68@gmail.com
	

	49
	
	Lý Thị Thanh Nga
	ĐD
	
	0944740781
	
	

	50
	
	K’ K Làng
	BS
	
	0915407814
	
	


	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Cục quản lý KCB;
- Sở Y tế
- Lưu: KHTH-VT.


	


